
 

Phụ lục 1 

PHỤ LỤC VỀ NĂNG LỰC HĐXD CÁC BAN QLDA ĐTXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 02 NĂM 2021 

   (Kèm theo Công văn số:         /SXD-QLXD ngày          /10/2021 của Sở Xây dựng)   

STT Ban QLDA ĐTXD 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình 

Dân dụng -  

Công nghiệp 

Giao thông  

cầu đường 
Thủy lợi 

Hạ tầng  

kỹ thuật 

Dân dụng -  

Công nghiệp 

Giao thông  

cầu đường 
Thủy lợi 

Hạ tầng  

kỹ thuật 

1 

Ban QLDA ĐTXD công 

trình Dân dụng - Công 

nghiệp tỉnh 

Hạng 2 Hạng 2 - Hạng 2 Hạng 2 Hạng 3 - - 

2 

Ban QLDA ĐTXD công 

trình Giao thông và Nông 

nghiệp PTNT tỉnh 

Hạng 3 Hạng 2 Hạng 2 Hạng 3 Hạng 3 Hạng 2 Hạng 2 Hạng 3 

3 

Ban QLDA Vốn sự 

nghiệp – Sở Giao thông 

Vận tải Đắk Lắk 

- - - - - Hạng 3 - - 

4 
Thành phố Buôn Ma 

Thuột 
Hạng 2 Hạng 2 Hạng 2 - Hạng 2 Hạng 2 Hạng 2 - 

5 Thị xã Buôn Hồ Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - 

6 Huyện Lắk Hạng 2 Hạng 2 Hạng 2 - Hạng 2 Hạng 2 Hạng 2 - 

7 Huyện Ea Súp Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - 

8 Huyện Krông Bông Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - 

9 Huyện Cư Kuin Hạng 3 Hạng 3 - - Hạng 3 - - - 

10 Huyện Krông Ana Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - Hạng 3 Hạng 3 - - 

11 Huyện Ea Kar 
Hạng 2: DD 

Hạng 3: CN 
Hạng 2 Hạng 3 - Hạng 2 Hạng 2 Hạng 3 - 

12 Huyện Krông Búk Hạng 3 Hạng 3 - - Hạng 2 Hạng 3 - - 

13 Huyện Krông Pắc Hạng 3 Hạng 3 - - Hạng 3 Hạng 3 - - 

14 Huyện Krông Năng Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - Hạng 3 Hạng 3 - - 

15 Huyện M'Drắk Hạng 3 Hạng 3 - - Hạng 3 - - - 

16 Huyện Buôn Đôn Hạng 3 Hạng 3 - Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - - 

17 Huyện Ea H'leo Hạng 3 Hạng 3 - - Hạng 2 Hạng 2 - - 

18 Huyện Cư M'gar Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - Hạng 3 Hạng 3 Hạng 3 - 

          

 

 Ghi chú: “–”: Chưa đảm bảo điều kiện xếp hạng. 



Phụ lục 2 

PHỤ LỤC CHI TIẾT VỀ NĂNG LỰC CÁC BAN QLDA ĐTXD  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 02 NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:         /SXD-QLXD ngày          /10/2021 của Sở Xây dựng)  

STT TÊN TỔ CHỨC HẠNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

1 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk 

2 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

– công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ 

thuật. 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – 

công nghiệp; 

3 

1. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ; 

2. Khảo sát địa hình công trình xây dựng;  

3. Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ; dân dụng – công nghiệp.  

2 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình Giao 

thông và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk 

2 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ, thủy lợi; 

3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ 

3 

1. Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 

3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi; 

4. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. 

3 

Ban Quản lý dự án 

Vốn sự nghiệp - Sở 

Giao thông Vận tải 

Đắk Lắk 

3 
Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ 

4 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thành phố Buôn Ma 

Thuột 

2 

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi; 

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi. 

5 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thị 

xã Buôn Hồ 

3 

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi; 

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi. 

6 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Lắk 

2 

1. Quản lý dự án công trình dân dụng - công nghiệp, 

giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi. 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi. 

7 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ea Súp 

3 

1. Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi, dân dụng - công nghiệp; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ, thủy lợi, dân dụng - công nghiệp. 
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8 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Krông Bông 

3 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi. 

9 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Cư Kuin 
3 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng 

công nghiệp. 

10 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Krông Ana 
3 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ. 

11 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ea Kar 

2 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng, giao thông cầu đường bộ; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ 

3 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công 

nghiệp, thủy lợi; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi 

12 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Krông Búk 

2 
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp 

3 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ. 

13 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Krông Pắc 

3 
Giám sát, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ 

14 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Krông Năng 

3 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ;  

15 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện M'Drắk 

3 

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp; 

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ 

16 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Buôn Đôn 

3 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu, 

đường bộ; 

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ. 

17 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ea H'Leo 

2 
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ 

3 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ 

18 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Cư M'gar 

3 

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi; 

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi. 
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